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1 1415240011 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/01/1996 18A7 103 6.66 2.54 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Quản trị kinh doanh

2 1415110024 Phạm Ngọc Sang 14/04/1996 18C2 110 7.35 2.95 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Lịch Sử - Công tác đội 

TNTP Hồ Chí Minh

3 1415110031 Vũ Thanh Tùng 18/11/1995 18C2 106 6.26 2.35

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (106/110)[Kiến thức  

ngành(100/104: Thực tập sư phạm 2-DT32003 (0 0))]; 

chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Lịch Sử - Công tác đội 

TNTP Hồ Chí Minh

4 1415020090 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết 15/05/1996 18C4 107 6.75 2.58 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Tiểu học

5 1415220015 Đinh Trần Thảo Linh 10/09/1995 18D1SP 114 6.11 2.18
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Tiếng Anh Sư phạm

6 1415220050 Trần Hoàng Uyên Phương 20/09/1996 18D2SP 114 6.33 2.31
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Tiếng Anh Sư phạm

7 1415220088 Trương Phạm Thu Hương 14/10/1996 18D3TM 115 6.15 2.19
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

8 1415220113 Nguyễn Thị Ngọc Linh 14/03/1996 18D3TM 115 6.29 2.27
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

9 1415220101 Lê Đông Nhi 16/07/1996 18D3TM 115 6.67 2.56
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

10 1415220056 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/02/1996 18D3TM 115 6.32 2.33
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

11 1415220108 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 20/11/1996 18D3TM 115 6.68 2.57
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

12 1515110014 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/05/1997 19C2 102 6.87 2.66 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Sư phạm Lịch Sử và Địa lý

13 1515030002 Nguyễn Thị Phương Anh 17/07/1997 19C3 100 7.23 2.94
chứng chỉ CCGDTC chưa đạt;chứng chỉ CCNN chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Công dân

14 1515330008 Lê Thị Hồng Hạnh 31/08/1997 19D6SP 121 6.43 2.39 chứng chỉ Tiếng Nhật chưa đạt; Tiếng Nhật Sư phạm

15 1515330012 Hà Thị Huế 27/03/1997 19D6SP 121 6.56 2.48 chứng chỉ Tiếng Nhật chưa đạt; Tiếng Nhật Sư phạm
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16 1515330013 Mai Ngọc Huyền 10/09/1996 19D6SP 121 6.11 2.18
chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa 

đạt;chứng chỉ Tiếng Nhật chưa đạt;
Tiếng Nhật Sư phạm

17 1515330024 Trần Thị Phương Thảo 24/06/1997 19D6SP 121 6.63 2.52 chứng chỉ Tiếng Nhật chưa đạt; Tiếng Nhật Sư phạm

18 1515260003 Phạm Trần Hà Giang 09/08/1997 19K 106 6.8 2.65 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Kế Toán

19 1515260021 Nguyễn Đặng Thảo Vy 13/08/1997 19K 106 6.08 2.17 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Kế Toán

20 1615020049 Phạm Thị Ngọc Kiều 09/01/1998 20A4 99 7 2.75 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Tiểu học

21 1615100001 Lê Thảo Lan Anh 14/05/1998 20C1 97 7.11 2.89 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Sư phạm Ngữ văn

22 1615330018 Hoàng Thị Huyền Trang 04/10/1998 20D6SP 121 6.78 2.58 chứng chỉ Tiếng Nhật chưa đạt; Tiếng Nhật Sư phạm

23 1715020027 Phạm Thị Hiền Thư 21/01/1999 21A4 90 6.65 2.7
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (90/99); chứng chỉ 

CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

24 1715270007 Lê Văn Long 24/02/1997 21C7 52 3.83 1.14
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (52/95);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt; GDTC chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Quản trị văn phòng

25 1715220038 Văn Thị Ngọc Ánh 03/03/1999 21DSP 97 5.82 2.01

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (97/106);chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Sư phạm

26 1715220012 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 22/09/1999 21DSP 104 6.64 2.53

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (104/106)[Kiến thức  

ngành(87/89: Nói 2-AV32045 (3.70 0))]; chứng chỉ 

CCGDQP chưa đạt; chứng chỉ Tiếng Nhật chưa đạt;

Tiếng Anh Sư phạm

27 1715220026 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/04/1999 21DSP 99 6.31 2.28
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (99/106);chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;
Tiếng Anh Sư phạm

28 1715220062 Phạm Minh Thông 12/12/1998 21DSP 93 6.44 2.42

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (93/106);chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Sư phạm

29 1715220022 Nguyễn Yến Nhi 01/07/1999 21DTM 63 5.48 1.87

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (63/108);chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

30 1715330013 Lê Thị Đài Trang 02/10/1999 21D6SP 119 7.19 2.88

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (119/121)[Kiến thức  

ngành(108/110: Tư tưởng Hồ Chí Minh-CT31008 (3.50 2 

0))];

Tiếng Nhật Sư phạm
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31 1715010051 Nguyễn Thị Mai Hương 07/11/1997 21M2 91 5.92 2.04
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (91/95);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Mầm non

32 1715010081 Lê Thị Hà 24/05/1999 21M3 89 6.74 2.58

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (89/95)[Kiến thức  

ngành(76/82: Tư tưởng Hồ Chí Minh-CT31008 (3.60 

3.50), Tâm lý học Mầm non 2-TL32049 (1.60 3))];

Giáo dục Mầm non

33 1715020064 Vũ Ngọc Trinh 15/07/1998 22A4 95 7.16 2.87

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (95/99)[Kiến thức  

ngành(90/94: Thực tập sư phạm 2-Tiểu học-DT32007 

(chưa có điểm))]; chứng chỉ CCGDQP chưa đạt;chứng 

chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Giáo dục Tiểu học

34 1815050007 Lê Tấn Thịnh 22/04/2000 22A5 94 6.85 2.6
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (94/96)[Kiến thức  

ngành(87/89: Phân tích thiết kế HTTT-TI32057 (2.20))];
Sư phạm Tin học

35 1815020047 Nguyễn Thị Như Thảo 01/11/2000 22C4 82 6.26 2.4
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (82/99);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

36 1815020058 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 05/06/2000 22C4 87 7.95 3.36
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (87/99);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

37 1815220039 Nguyễn Thị Phương Hồng 16/03/1991 22DSP 106 6.78 2.63 chứng chỉ CCNN B chưa đạt, Tiếng Anh Sư phạm

38 1815220024 Kiều Thị Hiền Thảo 02/05/2000 22DSP 88 5.96 2.06

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (88/106);chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Sư phạm

39 1815220027 Đỗ Tô Mai Thy 01/12/1998 22DSP 103 7.08 2.86
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (103/106); chứng chỉ 

Tiếng Nhật chưa đạt;
Tiếng Anh Sư phạm

40 1815220043 Trần Thị Mỹ Linh 04/11/1999 22DTM 104 6.46 2.38

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (104/108); chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

41 1815220051 Vũ Quỳnh Như 24/06/1999 22DTM 108 6.86 2.65 chứng chỉ CCNN B chưa đạt,
Tiếng Anh Thương mại-

Du lịch

42 1815260010 Võ Thị Bích Thảo 09/08/2000 22K 71 5.7 1.98
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (71/86);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt
Kế Toán

43 1815010060 Nguyễn Thúy Lộc 07/02/2000 22M2 95 6.85 2.67
chứng chỉ CCGDQP chưa đạt; chứng chỉ CCNN chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Mầm non
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44 1915060018 Trần Thị Huyền Trang 01/10/2001 23A2 103 6.86 2.68
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (103/107);chứng chỉ 

CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Khoa học tự nhiên (Vật lý-

Hóa học-Sinh học)

45 1915020018 Hoàng Hải Nam 13/04/2000 23A4 51 5.26 1.8
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (51/99);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

46 1915020028 Trương Vỹ Thành 01/08/2000 23A4 99 7.18 2.82 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Tiểu học

47 1915020040 Ngô Thị Xinh 24/12/2000 23A4 69 6.79 2.89
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (69/99); chứng chỉ 

CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

48 1915020046 Nguyễn Thị Như Bình 13/11/2001 23C4 94 7.04 2.74
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (94/99);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

49 1915020053 Lê Thị Thúy Hằng 29/12/2001 23C4 87 6.7 2.53
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (87/99);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

50 1915020059
Nguyễn Bùi Thanh 

Trúc
Linh 02/07/2001 23C4 99 7.39 2.99 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Tiểu học

51 1915020076 Phạm Thị Thủy 25/03/2000 23C4 77 6.29 2.4
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (77/99);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Tiểu học

52 1915020077 Đặng Thị Ánh Tiên 08/01/2001 23C4 99 7.17 2.86 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Tiểu học

53 1915270010 Lê Gia Quyên 13/12/2000 23C7 69 6.1 2.2
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (69/86);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Quản trị văn phòng

54 1915220008 Bùi Thị Hương 08/10/2001 23D1SP 106 6.75 2.59
chứng chỉ CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Tiếng Anh Sư phạm

55 1915220012 Trần Thảo Linh 12/01/2001 23D1SP 96 5.96 2.1
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (96/106); chứng chỉ 

Tiếng Nhật chưa đạt;
Tiếng Anh Sư phạm

56 1915220044 Trần Trúc Linh 12/01/2001 23D1SP 98 6.34 2.34
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (98/106);chứng chỉ Tiếng 

Nhật chưa đạt;
Tiếng Anh Sư phạm

57 1915220021 Nguyễn Thị Ánh Nhi 01/01/2001 23D1SP 102 5.63 1.9

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (102/106);chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Sư phạm

58 1915220068 Bùi Thiên Thanh 09/06/2000 23D1SP 73 6.02 2.27

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (73/106); chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Sư phạm
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59 1915220023 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 27/10/2001 23D1SP 97 6.43 2.39

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (97/106);chứng chỉ 

CCNN B chưa đạt, chứng chỉ NN 2 chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Tiếng Anh Sư phạm

60 1815220064 Trần Thanh Thuận 24/06/2000 23D1SP 98 6.17 2.25
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (98/106); GDTC chưa 

đạt
Tiếng Anh Sư phạm

61 1915220058 Phạm Đoàn Anh Thư 27/04/2001 23D2SP 104 6.11 2.18
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (104/106)[Kiến thức  

ngành(87/89: Đọc 1-AV32005 (3 2.80 0))]; 
Tiếng Anh Sư phạm

62 1915330005 Lê He Len 22/07/1998 23D6PD 116 7.03 2.8
chứng chỉ Tiếng Nhật N3 chưa đạt, chứng chỉ NN chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Tiếng Nhật biên phiên 

dịch

63 1915330006 Cao Nữ Diệu Linh 22/02/1997 23D6PD 110 7.76 3.21
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (110/116); chứng chỉ 

Tiếng Nhật N3 chưa đạt

Tiếng Nhật biên phiên 

dịch

64 1915330009 Mai Trần Tuyết Nhung 11/06/2000 23D6PD 116 7.8 3.29
chứng chỉ Tiếng Nhật N3 chưa đạt, chứng chỉ NN chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt

Tiếng Nhật biên phiên 

dịch

65 1915260030 Lê Vũ Uyên Vy 06/09/2001 23K 82 6.44 2.41 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (82/86); GDTC chưa đạt Kế Toán

66 1915010054 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/07/2001 23M2 95 6.93 2.68 chứng chỉ CCGDQP chưa đạt; Giáo dục Mầm non

67 1815010069 Nguyễn Hoàng Oanh 12/03/1999 23M2 91 6.86 2.72

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (91/95)[Kiến thức  

ngành(78/82: Thực tập sư phạm 2-DT32003 (chưa có 

điểm))]; chứng chỉ CCGDQP chưa đạt;

Giáo dục Mầm non

68 1915010048 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 16/01/2001 23M2 61 5.69 2.27
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (61/95);chứng chỉ CCNN 

chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Mầm non

69 1915010072 Đinh Thị Minh Ngọc 24/09/2001 23M3 95 7.7 3.18 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Mầm non

70 1915010073 Nguyễn Thị Đào Nguyên 03/05/2001 23M3 89 7.66 3.13
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (89/95);Chứng chỉ 

CCGDQP chưa đạt,chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Mầm non

71 1915010076 Nguyễn Khoa Hoàng Nhi 07/02/2001 23M3 51 6.35 2.43
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (51/95); chứng chỉ 

CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Mầm non

72 1915010075 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/03/2001 23M3 95 6.78 2.65
chứng chỉ CCGDQP chưa đạt;chứng chỉ CCNN chưa 

đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt
Giáo dục Mầm non

73 2015270007 Nguyễn Phi Lộc 03/10/2002 24C7 74 7.25 2.91 chứng chỉ CCNN chưa đạt Quản trị văn phòng

74 2015220006 Trần Đoàn Anh Huy 31/01/2002 24D1 84 8.13 3.38
chứng chỉ B2 chưa đạt; chứng chỉ UDCNTT chưa 

đạtchứng chỉ Tiếng Nhật chưa đạt
Tiếng Anh

75 2015220012 Lê Thị Kim Ngân 19/11/2002 24D1 78 6.12 2.22 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (78/84) Tiếng Anh
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76 2015220054 Nguyễn Duy Ngôn 25/09/2002 24D1 84 7.91 3.36
chứng chỉ CCGDQP chưa đạt; chứng chỉ Tiếng Nhật 

chưa đạt; 
Tiếng Anh

77 2015220041 Lê Khả Nhi 20/09/2000 24D1 80 6.17 2.17 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (80/84) Tiếng Anh

78 2015220020 Trần Thị Minh Thu 02/12/2002 24D1 80 6.14 2.19 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (80/84) Tiếng Anh

79 2015220021 Lê Thị Đài Trang 02/10/1999 24D1 80 6.45 2.39 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (80/84) Tiếng Anh

80 2015220024 Huỳnh Thanh Xuân 20/02/2002 24D1 72 5.63 1.92 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (72/84) Tiếng Anh

81 2015220056 Trần Thanh Hải 05/02/2001 24D2 59 5.8 2.06

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (59/84);chứng chỉ B2 

chưa đạt; chứng chỉ UDCNTT chưa đạtchứng chỉ Tiếng 

Nhật chưa đạt

Tiếng Anh

82 2015220053 Trần Thị Quỳnh Mây 05/12/2002 24D2 78 6.02 2.17

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (78/84);chứng chỉ B2 

chưa đạt; chứng chỉ UDCNTT chưa đạtchứng chỉ Tiếng 

Nhật chưa đạt

Tiếng Anh

83 2015220038 Trần Thị Kim Ngọc 05/10/2002 24D2 74 5.84 2.05

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (74/84);chứng chỉ B2 

chưa đạt; chứng chỉ UDCNTT chưa đạtchứng chỉ Tiếng 

Nhật chưa đạt

Tiếng Anh

84 2015220039 Trịnh Thị Thúy Nguyên 25/04/2002 24D2 82 6.22 2.26 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (82/84) Tiếng Anh

85 2015220059 Nguyễn Thanh Tâm 23/03/2000 24D2 80 6.9 2.76
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (80/84); chứng chỉ Tiếng 

Nhật chưa đạt;
Tiếng Anh

86 2015220058 Nguyễn Thị Thanh Thiên 18/03/2002 24D2 80 6.8 2.62 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (80/84) Tiếng Anh

87 2015220046 Mai Thị Anh Thư 18/05/2000 24D2 84 6.35 2.32 Còn nợ học phí Tiếng Anh

88 2015330010 Đồng Thị Như Quỳnh 04/10/2001 24D6 84 7.71 3.19
chứng chỉ CCGDQP chưa đạt, chứng chỉ Tiếng Nhật N3 

điểm 47/100
Tiếng Nhật

89 2015260025 Trương Minh Út Hiền 12/10/2002 24K 51 5.27 1.97

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (51/80); chứng chỉ 

CCGDQP chưa đạt,chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Kế toán

90 2015260021 Lê Thị Phương Thảo 07/04/2001 24K 77 6.33 2.38
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (77/80); chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt
Kế toán

91 1915010013 Đỗ Thị Hoài Linh 14/08/2000 24M1 88 7.18 2.97 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (88/92) Giáo dục Mầm non

92 2015010019 Hoàng Thị Kim Ngân 29/03/2002 24M1 92 7.2 2.9 chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Mầm non

93 1815010038 Nguyễn Thị Quế Trâm 18/12/2000 24M1 92 7.93 3.33 chứng chỉ CCGDQP chưa đạt Giáo dục Mầm non

94 2015010026 Nguyễn Thị Phương Tuyền 15/08/2001 24M1 92 7.52 3.11 Môn còn nợ: Lý luận chính trị-CT31034(0) Giáo dục Mầm non

95 2015010067 Trương Thanh Thanh 27/11/2001 24M2 92 7.5 3.03 chứng chỉ CCGDQP chưa đạt Giáo dục Mầm non
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96 1915010034 Nguyễn Thị Cẩm Thi 10/09/2001 24M2 60 6.11 2.35

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (60/92);chứng chỉ 

CCGDQP chưa đạt chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng chỉ 

UDCNTT chưa đạt

Giáo dục Mầm non

97 2015010076 Đỗ Thị Thu Uyên 20/11/2001 24M2 90 6.57 2.45 Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (90/92) Giáo dục Mầm non

98 2015010085 Thiềm Thị Như Hoàng 28/06/2002 24M3 92 7.56 3.1 chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Mầm non

99 2015010086 Nguyễn Thanh Hồng 28/03/2002 24M3 92 7.4 2.97 chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Mầm non

100 2015010088 Lưu Huỳnh Nhật Linh 20/02/2002 24M3 92 7.2 2.87 chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Mầm non

101 2015010095 Trần Nguyễn Ngọc Nhi 01/03/2002 24M3 92 7.43 3.04 chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Mầm non

102 2015010145 Nguyễn Thị Thu Thảo 29/10/2002 24M3 92 7.47 3.05 chứng chỉ UDCNTT chưa đạt Giáo dục Mầm non

103 2015010128 Nguyễn Ngọc Tường Linh 16/09/2001 24M4 82 6.23 2.33

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (82/92); chứng chỉ 

CCGDQP chưa đạt, chứng chỉ CCNN chưa đạt;chứng 

chỉ UDCNTT chưa đạt

Giáo dục Mầm non

104 2015010137 Võ Linh Nhâm 14/02/2002 24M4 90 7.16 2.85

Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc (90/92)[Kiến thức  

ngành(79/81: Tiếng Anh 1-AV31009 (1.40 1.88 1.88 1.32 

1.80))]

Giáo dục Mầm non

Người lập bảng 

Lê Thị Bích Mai 

Danh sách này có 104 sinh viên
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